
TT LỚP GVCN, CV HỌC TẬP ĐIỆN THOẠI          Khoa

1 ĐH Thú Y K1 Võ Thị Hải Lê 0915226692 Khoa Nông Lâm

2 ĐH KT K2.01 Nguyễn Thị Song Hương 0944389292 Khoa Kế toán PT

3 ĐH KT K2.02 Trần Thị Thanh Tâm 0987240568 Khoa Kế toán PT

4 ĐH KT K2.03 Lê Thị Vân Hà 0977400187 Khoa Kế toán PT

5 ĐH KT K2.04 Hoàng Thị Lộc 0983617902 Khoa Kế toán PT

6 ĐH KT K2.05 Phạm Nguyệt Thương 0914507595 Khoa Kế toán PT

7 ĐH KT K2.06  Võ Thị Thu Hương 0919573423 Khoa Kế toán PT

8 ĐH KT K2.07 Lê Phương 0912363622 Khoa Kế toán PT

9 ĐH Kinh tế K2 Nguyễn Thị Thùy Linh 0946512789 Kinh tế- QTKD

10 ĐH QTKD K2 Lê Thị Trang 0913511828 Kinh tế- QTKD

11 ĐH TY K2 Châu Thị Tâm 0915127710 Khoa Nông lâm

12 Đất đai K2 Trần Thái Yên 0912411230 Khoa Nông lâm

13 CĐ KT K12 Nguyễn Thị Vân 0976981917 CTSV

14 CĐ CNTY K12 Nguyễn Thị Vân 0.976981917 CTSV

15 CĐ KT K12(H) Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

16 CĐ CNTY K12(H) Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

17 CĐ QTKD K12(H) Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

18 DH Kế toán K3.01 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0389990273 Khoa Kế toán PT

19 DH Kế toán K3.02 Võ Thị Thanh Tú 0943691138 Khoa Kế toán PT

20 DH Kế toán K3.03 Nguyễn Thị An 0985023366 Khoa Kế toán PT

21 DH Kế toán K3.04 Trần Thị Hương Trà 0913693067 Khoa Kế toán PT

22 DH Kế toán K3.05 Nguyễn Thị Xuân 0988679317 Khoa Kế toán PT

23 DH Kế toán K3.06(H) Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

24 DH Kinh tế K3 Nguyễn Thị Thùy Linh 0964512789 Kinh tế- QTKD

25 DH QTKD K3-01 Hồ Hoàng Lương 0913300838 Kinh tế- QTKD

26 QTKD -K3-02(H) Lê Thị Hoàng CTSV

27 DH Thú y K3.01 Nguyễn Thị Thu Hiền 0973355299 Khoa Nông lâm
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28 DH Thú y K3.02 Nguyễn Hoàng Tiến 0909755909 Khoa Nông lâm

29 DH Thú y K3-03(H) Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

30 ĐH QLĐĐ K3 Nguyễn Hoàng Tiến " Khoa Nông lâm

31 ĐH Kế toán K4.01 Nguyễn Thị Thanh Vân 01687064406 Khoa Kế toán PT

32 ĐH Kế toán K4.02 Hoàng Thị Hiền 0946389942 Khoa Kế toán PT

33 ĐH Kế toán K4.03(H) Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

34 Đ H Thú Y K4-01 Võ ThỊ  Hải Lê 0915226692 Khoa Nông lâm

35 Đ H Thú Y K4-02 Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

36 ĐH Kinh tế K4 Lan Anh B 0948852886 Kinh tế- QTKD

37 ĐH QT  K4.01 Lan Anh B 0948852886 Kinh tế- QTKD

38 ĐH QTKD K4.02(H) Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

39 ĐH QTDLKS K4(H) Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

40 ĐH Kế toán k5-01 Phan Thị Thu Hiền 0916395759 Kế toán phân tích

41 ĐH Kế toán k5-02 Phạm Thị Bảo Thoa 0983734993 Kế toán phân tích

42 ĐH Kế toán k5-03(H) Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

43 ĐH QTKD K5-01 Lê Thị  Hồng Ngọc 0915824481 Kinh tế- QTKD

44 ĐH QTKD K5-02(H) Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

45 ĐH QTDLKS K5(H) Lê Thị Hoàng 0983551627 CTSV

46 ĐH Kinh tế k5 Lê Thị  Hồng Ngọc 0915824481 Kinh tế- QTKD

47 ĐH Thú y K5 Nguyễn Thị Thu Hiền 0973355909 Nông-Lâm-Ngư
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